
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CT10A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Nguyễn Thị Thùy YênĐỗ Thị Vân AnhĐỗ Thanh HằngTô Việt  Châu2

B-403B-403B-403SVĐ12:30 - 15:103

Cơ sở văn hoá VNPhương pháp luận
nghiên cứu khoa học

Toán thống kê cho
khoa học xã hội

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Đỗ Thanh Hằng
Nguyễn Thị Phương

Mai
Lê Thị Thúy NgàTô Việt  Châu2Lý Luận Chính Trị 2

B-403B-403B-403SVĐB-40315:20 - 17:054

Toán thống kê cho
khoa học xã hội

Lý thuyết CTXHGiới và phát triểnGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Tư tưởng Hồ Chí Minh

17:30 - 20:105

- Giới và phát triển (ca 4 - thứ 4 - B-403): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 5 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Lý thuyết CTXH (ca 4 - thứ 5 - B-403): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 6 đến hết tuần 15.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 3 - SVĐ): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển lên học ca 1.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 3 - SVĐ): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

1/613/07/2014 9:20:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CT10B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Đỗ Thanh Hằng
Nguyễn Thị Phương

Mai
Lê Thị Thúy NgàNguyễn Thị ThủyLý Luận Chính Trị 2

B-405B-405B-405SVĐ3B-40312:30 - 15:103

Toán thống kê cho
khoa học xã hội

Lý thuyết CTXHGiới và phát triểnGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thùy YênĐỗ Thị Vân AnhĐỗ Thanh HằngNguyễn Thị Thủy

B-405B-405B-405SVĐ415:20 - 17:054

Cơ sở văn hoá VNPhương pháp luận
nghiên cứu khoa học

Toán thống kê cho
khoa học xã hội

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

17:30 - 20:105

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 3 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.CHÚ Ý:
- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 3 - SVĐ4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3.

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (ca 4 - thứ 5 - B-405): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Cơ sở văn hoá VN (ca 4 - thứ 6 - B-405): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 2 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

2/613/07/2014 9:20:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CT8A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Trần Minh TuyếnVũ Văn Tháictxh ctxh2Phạm Thị ChinhNguyễn Xuân Hòa

B-701G-104G-104G-104G-1046:50 - 9:301

Tin học ứng dụng (Khối
Xã hội)

Tham vấn gia đìnhCTXH trong trường họcKiểm huấn trong CTXHPhát triển cộng đồng

Trần Minh TuyếnNguyễn Xuân HòaKhoa CTXHHoàng HinhNguyễn Đức Hữu

B-701G-104G-104G-104G-1049:40 - 11:252

Tin học ứng dụng (Khối
Xã hội)

Phát triển cộng đồngXây dựng và quản lý
dự án trong CTXH

Sức khoẻ cộng đồngQuản trị ngành CTXH

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Xây dựng và quản lý dự án trong CTXH (ca 2 - thứ 4 - G-104): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 5 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Sức khoẻ cộng đồng (ca 2 - thứ 3 - G-104): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Quản trị ngành CTXH (ca 2 - thứ 2 - G-104): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15.-------- Đi Thực tập CTXH III vào tuần 16,17,18.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

3/613/07/2014 9:20:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CT8B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Xuân HòaKhoa CTXHHoàng HinhNguyễn Đức Hữu

G-105G-105G-105G-1056:50 - 9:301

Phát triển cộng đồngXây dựng và quản lý
dự án trong CTXH

Sức khoẻ cộng đồngQuản trị ngành CTXH

Vũ Văn Tháictxh ctxh2Phạm Thị ChinhNguyễn Xuân Hòa

G-105G-105G-105G-1059:40 - 11:252

Tham vấn gia đìnhCTXH trong trường họcKiểm huấn trong CTXHPhát triển cộng đồng

Dương Thị Lan Hương

B-70112:30 - 15:103

Tin học ứng dụng (Khối
Xã hội)

Dương Thị Lan Hương

B-70115:20 - 17:054

Tin học ứng dụng (Khối
Xã hội)

17:30 - 20:105

- Kiểm huấn trong CTXH (ca 2 - thứ 3 - G-105): ừ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- CTXH trong trường học (ca 2 - thứ 4 - G-105): ừ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15.

- Tham vấn gia đình (ca 2 - thứ 5 - G-105): Từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15.-------- Đi Thực tập CTXH III vào tuần 16,17,18.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

4/613/07/2014 9:20:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CT9A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Giáo Dục Thể Chất 3Nguyễn Xuân Hòa
Nguyễn Thị Phương

Mai
Lê Thị Thúy NgàLê Thị Thúy Ngà

STC1D101D101D101D10112:30 - 15:103

Cầu lông 1Tham vấn cơ bảnĐạo đức trong CTXHCông tác xã hội với cá
nhân

Gia đình học

Giáo Dục Thể Chất 3Nguyễn An LịchLê Thị Thủy 2Nguyễn Xuân HòaTrương Thị Tâm

STC1D101D101D101D10115:20 - 17:054

Cầu lông 1Kỹ năng giao tiếpSức khỏe tâm thầnTham vấn cơ bảnTôn giáo VN

17:30 - 20:105

- Sức khỏe tâm thần (ca 4 - thứ 4 - D101): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 2 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Tôn giáo VN (ca 4 - thứ 2 - D101): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15.

- Kỹ năng giao tiếp (ca 4 - thứ 5 - D101): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 4 đến hết tuần 15.------- Đi thực tập môn CTXH I vào các tuần 16,17.

- Cầu lông 1 (ca 3 - thứ 6 - STC1): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển xuống học ca 4.

- Cầu lông 1 (ca 4 - thứ 6 - STC1): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển lên học ca 3

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

5/613/07/2014 9:20:15 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CT9B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Giáo Dục Thể Chất 4Nguyễn An LịchLê Thị Thủy 2Nguyễn Xuân HòaTrương Thị Tâm

STC2D201D201D201D20112:30 - 15:103

Cầu lông 1Kỹ năng giao tiếpSức khỏe tâm thầnTham vấn cơ bảnTôn giáo VN

Giáo Dục Thể Chất 4Nguyễn Xuân Hòa
Nguyễn Thị Phương

Mai
Lê Thị Thúy NgàLê Thị Thúy Ngà

STC4D201D201D201D20115:20 - 17:054

Cầu lông 1Tham vấn cơ bảnĐạo đức trong CTXHCông tác xã hội với cá
nhân

Gia đình học

17:30 - 20:105

- Gia đình học (ca 4 - thứ 2 - D201): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Đạo đức trong CTXH (ca 4 - thứ 4 - D201): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca 3 thứ 2 đến hết tuần 15.-- Thực hành CTXH 1 từ tuần 16 đến tuần 18.

- Công tác xã hội với cá nhân (ca 4 - thứ 3 - D201): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng buổi vào ca  3 thứ 4 đến hết tuần 15.------- Đi thực tập môn CTXH I vào các tuần
16,17.

- Cầu lông 1 (ca 3 - thứ 6 - STC2): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.

- Cầu lông 1 (ca 4 - thứ 6 - STC4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển lên học ca 3

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

6/613/07/2014 9:20:15 SA


